BÀI TẬP QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM
 Bài tập chương 2
Khi tiện chi tiết trục trên máy tiện ta đo được các giá trị đường kính trục d theo các phương án sau. Xác định các đặc tính phân bố giá trị đường kính d. 

Phương án 16
	17,397
	17,450
	17,499
	17,585
	17,670
	17,780
	17,572
	17,803
	17,704
	17,495

	17,418
	17,591
	17,569
	17,396
	17,479
	17,726
	17,498
	17,347
	17,656
	17,553

	17,547
	17,501
	17,520
	17,322
	17,560
	17,269
	17,525
	17,428
	17,495
	17,364

	17,580
	17,364
	17,672
	17,425
	17,337
	17,584
	17,550
	17,595
	17,666
	17,452

	17,303
	17,252
	17,308
	17,242
	17,658
	17,536
	17,557
	17,971
	17,405
	17,325

	17,405
	17,801
	17,351
	17,872
	17,338
	17,277
	17,566
	17,557
	17,545
	17,549

	17,611
	17,387
	17,810
	17,355
	17,572
	17,341
	17,410
	17,691
	17,677
	17,431

	17,410
	17,913
	17,703
	17,305
	17,454
	17,679
	17,329
	17,542
	17,534
	17,724


Với N = 80

Chọn: k = 7 đoạn
xmax = 17,971   ,   xmin = 17,242
· h = (xmax - xmin)/7 =(17.971 – 17.242)/2= 0,104
chọn h = 0,1 và xmin = 17,242;  xmax = 17,942
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Tong cong. 80 210.8





Giá trị [image: image4.png]


 được tính theo công thức:
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Với [image: image8.png]


 = [image: image10.png]


  = 17,521
Khi đó giá trị trung bình [image: image12.png]


) và sai lệch bình phương trung bình ([image: image14.png]


) được xác định theo công thức:
[image: image16.png]n=y7 [




 



     = [-2.13+(-1).16+0.14 +1.18+2.12+3.4+4.3]/80



     = 0.3
[image: image18.png]


 = 210.8/(80-1) = 2,67
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Ta tính được giá trị trung bình và sai lệch bình phương trung bình đại lượng x:
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Bài tập chương 3

    Sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất để xác định sự phụ thuộc giữa X và Y:

	Phương án 11
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	X
	1
	2
	3,5
	4,7
	6
	7,4
	10
	12

	Y
	45,2
	25,2
	16,629
	13,711
	11,867
	10,605
	9,2
	8,533


Tập hợp điểm:

[image: image22.png]



Dựa vào sự phân bố các điểm trên đồ thị, ta chọn phương trình hồi quy bậc 2:

y = b0 + b1x1 + b2x21 
Sử dụng ma trận sau để xác định hệ số phương trình hồi quy
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Thay các hệ số trên vào ma trận (*) ta được:
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Khi đó phương trình hồi quy có dạng

y = 0.523 – 9,275x1 + 47.187x21
Bài tập chương 4

     Phương án 19
Xác định và phân tích thống kê phương trình hồi quy
Bảng số liệu:
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* Tiến hành mã hóa các nhân tố

     - Đối với nhân tố thực X​1 tương ứng với nhân tố mã hóa x1
Mức cơ sở: [image: image29.png]


 =  [image: image31.png]X1max * X1min
5



 =  

 = 40
Khoảng thay đổi: Δ1 = X1max - [image: image35.png]


 = 45 – 40 = 5
Nhân tố mã hóa: x = [image: image37.png]X; X!
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=> x1 = (0; -1; -1; 1; 1; 0; -1)
     - Tương tự đối với nhân tố thực X2 tương ứng với nhân tố mã hóa x2, ta có:


=> x2 = (-1; 0; -1; 0; -1; 1; 1)
* Theo tiêu chuẩn Corchan ta đánh giá giả thuyết về tính đồng nhất các phương sai này. Khi đó hệ số Gt xác định theo công thức:




[image: image39.wmf]2

max

7

2

1

399

2486

tt

i

s

G

s

==

å

 = 0,1605
Với [image: image41.png]Simax



 là phương sai có giá trị lớn nhất.

Theo bảng tiêu chuẩn Corchan ( phụ lục 3), tương ứng với q = 0,01 và f = n – 1 = 9 – 1 = 8 và m = 7 ta tìm được Gb = 0,34

Vì Gtt < Gb nên giả thuyết về tính đồng nhất phương sai được chấp nhận.

- Sau đó ta tính phương sai tái hiện như là giá trị trung bình phương sai thí nghiệm theo công thức:
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- Số bậc tự do:            [image: image44.png]f,=Nn-1)=7(9-1) =56




* Chọn phương trình hồi quy dạng đa thức bậc 2:

[image: image46.png]vy =by+ byxy + byxy + by x2 4+ by x2 + byox, %,



 (*)

Đặt [image: image48.png]


 =x3 ; [image: image50.png]


 = x4 ; x1.x2 = x5 

Phương trình hồi quy (*) trở thành:

[image: image51.png]y=by + byx, + boxy + by X3+ byoxy + byyx-




Ma trận quy hoạch với các nhân tố được mã hóa:
[image: image52.png]



Ma trận X:

X = [image: image53.png]



Ma trận chuyển vị
[image: image55.png]
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Ma trận Y:

Y = [image: image59.png]393
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Ma trận XT.Y =   [image: image60.png]Xy
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Ma trận hệ số B được tính theo:

B = [image: image62.png]x'x™?
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Ta có
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Để đánh giá giá trị các hệ số phương trình hồi quy ta thực hiện theo điều kiện:



[image: image68.png]|, | < t,s{b,}



;
[image: image70.png]



Để thực hiện điều đó ta xác định giá trị phần tử cii của ma trận (XTX)-1, trong đó X là ma trận hàm cơ sở, tương ứng các hệ số q = 0,05 và số bậc tự do fy = 56, theo Phụ lục 1 ta chọn tb =  2,005. Theo đó, ta loại bỏ các hệ số b1, b2, b11, b22, b12 . 

Phương trình hồi quy có dạng: y = 380,625. Phương trình hồi quy này không thích hợp.

BÀI TẬP CHƯƠNG 5

Nghiên cứu ánh hưởng của các nhân tố khi tiện: góc sau (, góc trước (, góc chính (, góc phụ (1, độ tù mũ dao r đến độ bền mòm T của dao tiện. Các giá trị thay đổi trong khoảng sau: ( = 20 – 90 ;  ( = 390 – 450;  r = 0,2 – 0,8 

Phương án 2:

	Phương án
	Độ bền mòn dao tiện
	Giá trị thực nghiệm ở tâm

	
	
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	2
	30,5
	31,02
	30,0
	29,9
	32,1
	29,8
	32,6
	30,1
	25,0
	23,9
	23,8
	29,0


	Nhân tố
	Mã hóa
	Khoảng 
thay đổi
	Mứa giá trị

	
	
	
	Cao nhất + 1
	Cơ sở ( )
	Thấp nhất -1

	(
	x2
	3,5
	9
	5,5
	2

	(
	x3
	3
	45
	42
	39

	r
	x5
	0,3
	0,8
	0,5
	0,2


Ma trận quy hoạch và kết quả thực nghiệm cho trong bảng sau:

	No
	xo
	x1
	x2
	x3
	x1x2
	x1x3
	x2x3
	y(T), min

	1
	+1
	+1
	+1
	+1
	+1
	+1
	+1
	30,5

	2
	+1
	-1
	+1
	+1
	-1
	-1
	+1
	31,02

	3
	+1
	+1
	-1
	+1
	-1
	+1
	-1
	30,0

	4
	+1
	-1
	-1
	+1
	+1
	-1
	-1
	29,9

	5
	+1
	+1
	+1
	-1
	+1
	-1
	-1
	32,1

	6
	+1
	-1
	+1
	-1
	-1
	+1
	-1
	29,8

	7
	+1
	+1
	-1
	-1
	-1
	-1
	+1
	32,6

	8
	+1
	-1
	-1
	-1
	+1
	+1
	+1
	30,1


Ngoài ra tiến hàng 4 thí nghiệm với các giá trị nhân tố ở mức cơ sở với kết quả y thu được:

	25,0
	23,9
	238
	29,0


Phương trìng hồi quy có dạng:

 


y  = bo + b1x1 + b2x2  + b3x3  +  b4x1x2 + b5x1x3 + b6x2x3
Hệ số theo phương trình hồi quy:

[image: image72.png]


;[image: image74.png]




Kết quả thu được:
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Vậy phương trình hồi quy:

y  = 30,7525  + 0,5475x1 + 0,1025x2 – 0,3975x3 – 0,1025x1x2  –  0,6525x1x3  –  0,3025x2x3
Giá trị phương sai thu được từ 4 thí nghiệm ở tâm:

	No
	yi
	 [image: image83.png]



	(y -  [image: image85.png]


)
	 (y -  [image: image87.png]


)2
	[image: image89.png]


 

	1
	25
	25,425
	-0,425
	0,18063
	 

 

[image: image91.png]


 = 5,9758 

 

	2
	23,9
	
	-1,525
	2,32563
	

	3
	23,8
	
	-1,625
	2,64063
	

	4
	29,0
	
	3,575
	12,7806
	

	 [image: image93.png]



	101,7
	 
	 
	17,9275
	 


BÀI TẬP 6:

Xấp xỉ hàm [image: image95.png]= x3
Y = X; + XX, — X7X3



 bằng đa thức bậc 2 tại lân cận điểm x=(1,1) theo quy hoạch B
Giải

Số thí nghiệm N=8
	N0
	Nhân tố
	Tương tác đôi và bậc 2
	Giá trị y
	Giá trị hồi quy [image: image97.png]




	
	x0
	x1
	x2
	x1x2
	x12
	x22
	
	

	1
	+1
	-1
	-1
	+1
	+1
	+1
	0
	-3,333

	2
	+1
	+1
	-1
	-1
	+1
	+1
	8
	6

	3
	+1
	-1
	+1
	-1
	+1
	+1
	0
	-2

	4
	+1
	+1
	+1
	+1
	+1
	+1
	-4
	-4,667

	5
	+1
	-1
	0
	0
	+1
	0
	0
	-0,667

	6
	+1
	+1
	0
	0
	+1
	0
	6
	2,667

	7
	+1
	0
	-1
	0
	0
	+1
	1
	0,333

	8
	+1
	0
	+1
	0
	0
	+1
	-1
	-4,333


Ma trận các hệ số phương trình hồi quy:

[image: image98.png]
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[image: image100.png]



[image: image101.png]



[image: image102.png]



[image: image103.png]



Phương trình hồi quy có dạng:


[image: image104.wmf]22
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Phương sai của các hệ số phương trình hồi quy
s2 {y}=0,1
s2{bi} = cii.s2{y}={0,125; 0,0167; 0,0167; 0,025; 0,075; 0,075}

ti = (1,789; 12,91; 18,07; 18,97; 3,6515; 7,303)
So sánh  với giá trị tra bảng tb theo tiêu chuẩn Student. Ta có tb = 2,31 (fy = 8)
Với điều kiện ti > tb, ta loại b0 . Vậy phương trình có dạng
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